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UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 5528 /SYT-VP               Đồng Nai, ngày 08 tháng 9 năm 2023 

V/v thực hiện Nghị định 

05/2023/NĐ-CP ngày 15/02/2023 

của Chính phủ 

            

 

                         Kính gửi: Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 

                          

Căn cứ Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/02/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 quy 

định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại 

các cơ sở y tế công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định số 05/2023/NĐ-CP). 

Căn cứ Văn bản số 1396/UBND-KGVX ngày 21/02/2023 của UBND tỉnh 

về việc triển khai thực hiện Nghị định 05/2023/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2023 

của Chính phủ. 

Căn cứ Công văn số 3102/BYT-TCCB ngày 23/5/2023 của Bộ Y tế về việc 

thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP 

ngày 15/02/2023 của Chính phủ (đính kèm Công văn số 3102/BYT-TCCB của 

Bộ Y tế). 

Sở Y tế có ý kiến như sau: 

1. Thực hiện Kết luận số 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị về 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 (2022 - 2023), trong đó có nội dung “điều 

chỉnh chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở từ 

mức 40-70% lên mức 100%”; và Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của 

Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch Covid-19; Bộ Y tế đã xây dựng 

và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/02/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 

04/7/2011 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên 

chức công tác tại các cơ sở y tế công lập. 

2. Thời gian áp dụng: theo Điều 1 Nghị định số 05/2023/NĐ-CP quy định: 

“Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở áp 

dụng từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2023”. 

3. Viên chức thuộc đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại 

Nghị định số 05/2023/NĐ-CP đã nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác sang cơ 

quan, đơn vị khác được hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề trong thời gian 

công tác tại đơn vị trước khi nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác. 

4. Đối tượng hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định 

số 05/2023/NĐ-CP:  

- Căn cứ Điều 1 Nghị định số 05/2023/NĐ-CP quy định:  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-05-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-56-2011-nd-cp-phu-cap-uu-dai-theo-nghe-y-te-cong-lap-554854.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-05-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-56-2011-nd-cp-phu-cap-uu-dai-theo-nghe-y-te-cong-lap-554854.aspx
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“7. Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ 

sở áp dụng kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2023: 

“a) Mức phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp 

làm chuyên môn y tế dự phòng (bao gồm cả kiểm dịch y tế biên giới); làm 

chuyên môn y tế tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu 

vực, Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và bệnh viện tuyến huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung 

ương. 

b) Trong thời gian áp dụng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức 

y tế dự phòng, y tế cơ sở quy định tại khoản 7 này thì không áp dụng quy định 

tại điểm c khoản 2 và quy định đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm 

chuyên môn y tế dự phòng tại khoản 4 Điều 3.” 

Như vậy, đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề mức 100% theo quy 

định tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP là viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở 

thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế đã và đang được hưởng phụ cấp ưu 

đãi theo nghề mức từ 40% - 70% quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP và 

Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-

CP. 

5. Các trường hợp khác: 

- Các trường hợp không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 

05/2023/NĐ-CP thì tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định 

tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ và Thông tư 

liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 

04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công 

chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập (như truyền thông giáo dục 

sức khỏe, dân số - kế hoạch hóa gia đình; viên chức quản lý, phục vụ không trực 

tiếp làm chuyên môn y tế, …). 

- Hợp đồng lao động: căn cứ Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP 

quy định: “Nghị định này quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với 

công chức, viên chức, cán bộ y tế xã, phường, thị trấn (đang làm việc theo chế 

độ hợp đồng theo Quyết định số 58/TTg ngày 03/02/1994 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở). 

Tuy nhiên, hiện nay theo Nghị định 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của 

Chính phủ quy định: “người làm việc tại Trạm Y tế xã là viên chức”; do vậy, 

không còn người làm việc theo chế độ hợp đồng theo Quyết định số 58/TTg tại 

Trạm Y tế xã. 

6. Trường hợp viên chức được cử biệt phái trong thời gian từ ngày 

01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2023: Đề nghị thực hiện theo quy định tại khoản 

5 Điều 27 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và 

khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 36 Luật Viên chức: “Trong thời gian biệt phái, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-05-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-56-2011-nd-cp-phu-cap-uu-dai-theo-nghe-y-te-cong-lap-554854.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-56-2011-nd-cp-che-do-phu-cap-uu-dai-theo-nghe-126149.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-02-2012-ttlt-byt-bnv-btc-huong-dan-nghi-dinh-56-2011-nd-cp-134437.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-56-2011-nd-cp-che-do-phu-cap-uu-dai-theo-nghe-126149.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-56-2011-nd-cp-che-do-phu-cap-uu-dai-theo-nghe-126149.aspx
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đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm bảo đảm tiền 

lương và các quyền lợi khác của viên chức. Viên chức được cử biệt phái đến 

miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ theo 

quy định của Chính phủ”. 

(Công văn này thay thế Công văn số 5342/SYT-VP ngày 28/8/2023 của Sở 

Y tế). 

Đề nghị các đơn vị thực hiện đúng theo quy định, Thủ trưởng các đơn vị 

chịu trách nhiệm trong việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công 

chức, viên chức tại đơn vị theo quy định.  

Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện theo sự chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Các phòng chuyên môn Sở Y tế; 

- Lưu: VT, VP, KHTC.                    

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Quang Trung 
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